
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5
Unit 17 L3 · Unit 18 Transport L1 (SGK tập 2 tr. 50–53)

Tuần 30

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

Opera Ho se Dragon Br dge Ngo Mon Sq are

mus um char cters tort ise

Bài 2: Circle the correct answer
1. Where do you want to visit? – I want to … the museum.

A visiting B visited C visit
2. Do you want to see the Dragon Bridge? – Yes, I … A do B am C want
3. The grasshopper sang … all summer.

A beautiful B beautifully C good

Bài 3: Put the words in order

1. do Where to you want visit?

2. want I museum. to visit the

3. cooked He well. very

Bài 4: Phonics – intonation: câu đọc lên giọng ↗ hay xuống giọng ↘?

1. Do you want to visit the museum? A lên giọng ↗ B xuống giọng ↘
2. I want to see the bridge. A lên giọng ↗ B xuống giọng ↘

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

A day in the city
Next Sunday, Bao and his family will go to the city. Bao's dad asked, 'Where do you want to visit, Bao?' Bao
said, 'I want to visit the museum. I like old things.' His sister, Lien, wants to see the big bridge over the river. Their
mum wants to visit the opera house because she likes music. In the evening, they will walk around the square
and have dinner together. Bao thinks it will be a great day.

1. Bao's sister wants to see the bridge. T F

2. Lien wants to visit the opera house. T F

3. Their mum wants to visit the opera house because she likes music.
T F

4. They will have lunch in the square. T F

Bài 6: Let's write

Write about a place you want to visit (3–4 sentences).
Where do you want to visit? Why? Who do you want to go with?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 30

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

Opera House Dragon Bridge Ngo Mon Square museum characters tortoise

Bài 2: Circle the correct answer

1. C (visit) 2. A (do) 3. B (beautifully)

Bài 3: Put the words in order

1. Where do you want to visit?
2. I want to visit the museum.
3. He cooked very well.

Bài 4: Phonics – intonation: câu đọc lên giọng ↗ hay xuống giọng ↘?

1. A (lên giọng ↗) 2. B (xuống giọng ↘)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write

Mẫu: I want to visit the museum. I like old things. I want to go there with my dad. I think it will be
interesting.
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